
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHI CỤC THỦY LỢI  

           

                 Số:        /QĐ-CCTL                     Bình Dương, ngày  25 tháng 03 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu theo  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 

Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI 
 

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-SNN ngày 31/12/2019 của Sở Nông 

nghiệp-PTNT Bình Dương về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi Bình Dương”;  

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 18/08/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tài 

chính tỉnh Bình Dương; Công văn số 1952/SNN-VP ngày 25/08/2023 của  Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc  giao Chi cục Thủy lợi triển khai thực hiện 

TTHC 1.011769; 

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND, ngày 08/03/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục 

hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương; 

Xét đề nghị của Phòng Hành chính – Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành và áp Hệ thống tài liệu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương gồm các lĩnh vực hoạt 

động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 825/QĐ-CCTL, ngày 

27/09/2023 của Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương.  

Điều 3. Ban chỉ đạo ISO, Phòng Hành chính – Tổng hợp, trưởng các phòng 

và các cán bộ công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT. Nhuận (6) 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Trường 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO 

TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG TẠI 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH BÌNH DƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CCTL ngày 25 tháng 03 năm 2023  của 

Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương) 

STT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Mã hiệu 

Ngày ban 

hành 

I. Quy trình hướng dẫn theo mô hình Hệ thống QLCL  

1.  1.  Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng STCL/HCTH/01 24/03/2024 

2.  2.  Quy trình Xem xét của lãnh đạo QTXXLĐ/ISO 15/04/2020 

3.  3.  
Quy trình kiểm soát thông tin dạng tài liệu văn 

bản 
QTBB/HCTH/01 19/06/2023 

4.  4.  Quy trình nhận diện xử lý rủi ro  và cơ hội QTBB/HCTH/02 15/04/2020 

5.  5.  Quy trình đánh giá Nội bộ QTBB/HCTH/03 15/04/2020 

6.  6.  
Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành 

động khắc phục 
QTBB/HCTH/04 15/04/2020 

II. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính  

7.  1 

Quy trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. 

QT/NV/1.003921 25/03/2024 

8.  2 

Quy trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong 

trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị 

thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, 

cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003893 25/03/2024 

9.  3 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng 

công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo 

sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật 

liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây 

dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.004427 25/03/2024 

10.  4 

Quy trình Cấp giấy phép hoạt động của phương 

tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô 

tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ 

trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi  của 

UBND tỉnh 

QT/NV/2.001793 25/03/2024 

11.  5 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng 

cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh 

QT/NV/1.004385 25/03/2024 

12.  6 

Quy trình Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi  thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/2.001791 25/03/2024 
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13.  7 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi: Xây dựng công trình mới; 

Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát 

địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu 

xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng 

công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

QT/NV/2.001426 25/03/2024 

14.  8 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu năm; Hoạt 

động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện 

cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện 

thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

QT/NV/2.001401 25/03/2024 

15.  9 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy sản; nổ mìn 

và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003870 25/03/2024 

16.  10 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt 

động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, 

kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

QT/NV2.001796 25/03/2024 

17.  11 

Quy trình Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt 

động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi  thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

QT/NV/2.001795 25/03/2024 

18.  12 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy 

phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi đối với hoạt động du lịch, thể 

thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003880 25/03/2024 

19.  13 

Quy trình Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận 

hành đối với công trình thủy lợi lớn và công 

trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý. 

QT/NV/1.003867 25/03/2024 

20.  14 

Quy trình Phê duyệt phương án, điều chỉnh 

phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản 

lý. 

QT/NV/2.001804 25/03/2024 

21.  15 
Quy trình Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng 
QT/NV/1.011769 27/09/2023 

III. Các quy trình nội bộ   

22.  1 Quy trình Quản lý văn bản đi và đến QTNB01/HCTH 15/04/2020 

23.  2 Quy trình Xét thi đua khen thưởng QTNB02/HCTH 15/04/2020 

24.  3 Quy trình Đào tạo cán bộ công chức QTNB03/HCTH 15/04/2020 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO 

TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 HẾT HIỆU LỰC CỦA 

CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH BÌNH DƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-CCTL ngày 25 tháng 09 năm 2024  

của Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương) 

STT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Mã hiệu 

Ngày ban 

hành 

GHI 

CHÚ 

I. Quy trình hướng dẫn theo mô hình Hệ thống QLCL   

1 1 Sổ tay Hệ thống quản lý chất lượng STCL/HCTH/01 27/09/2023  

II. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

2 1 

Quy trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003921 27/09/2023  

3 2 

Quy trình Cấp lại giấy phép cho các hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được 

cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, 

chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003893 27/09/2023  

4 3 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây 

dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết 

nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác 

nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.004427 27/09/2023  

5 4 

Quy trình Cấp giấy phép hoạt động của 

phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, 

trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy 

nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình 

thuỷ lợi  của UBND tỉnh 

QT/NV/2.001793 27/09/2023  

6 5 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

QT/NV/1.004385 27/09/2023 

 

7 6 

Quy trình Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi  

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/2.001791 27/09/2023 
 

8 7 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ lợi: Xây dựng công 

trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; 

Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai 

thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác 

QT/NV/2.001426 27/09/2023 
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nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

9 8 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ lợi: Trồng cây lâu 

năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn 

máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/2.001401 27/09/2023 

 

10 9 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thuỷ lợi: Nuôi trồng thủy 

sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003870 27/09/2023 

 

11 10 

Quy trình Cấp giấy phép cho các hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối 

với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh 

QT/NV2.001796 27/09/2023 

 

12 11 

Quy trình Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt 

động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công 

trình thuỷ lợi  thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh 

QT/NV/2.001795 22/09/2023 

 

13 12 

Quy trình Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung 

giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi đối với hoạt động 

du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh 

doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh 

QT/NV/1.003880 27/09/2023 

 

14 13 

Quy trình Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận 

hành đối với công trình thủy lợi lớn và công 

trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý. 

QT/NV/1.003867 19/06/2023 
 

15 14 

Quy trình Phê duyệt phương án, điều chỉnh 

phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh 

quản lý. 

QT/NV/2.001804 19/06/2023 
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